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thiện công nghệ phục vụ mục đích của DN. Đối với 
các nghiên cứu khác (nông nghiệp, môi trường, quốc 
phòng, an ninh, y tế…), Nhà nước đầu tư nghiên cứu 
đến khâu hoàn thiện công nghệ và đưa vào áp dụng 
trong sản xuất, đời sống. 

Để thực hiện chức năng của mình, Nhà nước sử 
dụng các nguồn lực là tài chính, nhân lực, vật lực và 
thông tin. Trong các nguồn lực đó, tài chính được coi là 
nguồn lực quan trọng nhất. 

Vai trò của tài chính nhà nước đối với hoạt động  
khoa học công nghệ và đổi mới 

Tài chính nhà nước đầu tư phát triển xây dựng cơ sở 
vật chất cho hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới: 
Tài chính của Nhà nước dành cho đầu tư phát triển 
được sử dụng cho việc xây dựng cơ sở vật chất của hệ 
thống các tổ chức nghiên cứu và phát triển, tổ chức dịch 
vụ khoa học và công nghệ do nhà nước thành lập. Các 
tổ chức này triển khai các nhiệm vụ công ích của Nhà 
nước và được tổ chức dưới dạng phi lợi nhuận. Kết quả 
hoạt động của các tổ chức này được chia sẻ theo hình 
thức sản phẩm công ích. 

Tài chính nhà nước đầu tư cho nghiên cứu và phát 
triển, hoạt động khoa học và công nghệ công ích: Đối 
với các hoạt động nghiên cứu công nghiệp, tài chính 
nhà nước chỉ đầu tư cho đến khâu tạo ra sản phẩm mẫu, 
sau khâu đó DN phải tiếp tục đầu tư tài chính để hoàn 
thiện công nghệ. Tuy nhiên đối với hoạt động công ích 
trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, môi trường, quốc 
phòng - an ninh,… tài chính của Nhà nước vẫn đầu tư 
cho đến khâu hoàn thiện công nghệ cuối cùng.

Cũng với chức năng này, tài chính nhà nước được 
cung cấp cho các hoạt động thường xuyên của các tổ 

Vai trò chủ đạo của Nhà nước trong thúc đẩy  
hoạt động khoa học và công nghệ

Nhà nước thực hiện vai trò của mình trong thúc đẩy 
hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo dựa 
trên các nguồn lực, trong đó có nguồn lực tài chính. Về 
cơ bản, nguồn lực tài chính của Nhà nước nhằm khắc 
phục các khiếm khuyết của thị trường liên quan đến 
đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy việc tăng 
nguồn cung và nhu cầu đối với đổi mới sáng tạo. Kinh 
nghiệm của các nước thuộc liên minh châu Âu cho thấy, 
trong bối cảnh Nhà nước cần thắt chặt ngân sách và các 
biện pháp nhằm kích nguồn cung phải chú ý đến thúc 
đẩy nhu cầu đối với đổi mới sáng tạo. Trong quá trình 
thúc đẩy nhu cầu đối đổi mới sáng tạo, vai trò của Nhà 
nước chuyển từ “can thiệp trực tiếp” sang đóng vai trò 
“xúc tác”. 

Chức năng của Nhà nước đối với hoạt động khoa học  
công nghệ và đổi mới sáng tạo

Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước ngoài trách 
nhiệm về mặt quản lý nhà nước đối với toàn bộ hoạt 
động khoa học và công nghệ, đổi mới trong quốc gia 
sẽ thực hiện chức năng công ích của mình. Trách nhiệm 
trước hết của Nhà nước là tổ chức các hoạt động nghiên 
cứu và triển khai phục vụ lợi ích chung cho toàn xã hội. 
Thứ đến là hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và phát 
triển của doanh nghiệp (DN); chỉ hỗ trợ một phần 
nhằm giảm bớt rủi ro trong hoạt động nghiên cứu và 
phát triển của DN. 

Đối với các nghiên cứu công nghiệp, Nhà nước chỉ 
nghiên cứu đến sản phẩm tiền cạnh tranh (sản phẩm 
mẫu), sau đó DN tiếp nhận và tiếp tục đầu tư hoàn 
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vụ nhằm mục đích phát triển các công nghệ mới, 
hướng tới mở rộng sự lan tỏa và áp dụng các công 
nghệ hiện có, qua đó tăng cường năng lực hấp thụ 
công nghệ của các DN mục tiêu. Dịch vụ khuyến 
khích công nghệ bao gồm, việc tiến hành đánh giá 
hiện trạng DN, đề xuất kế hoạch cải thiện thông qua 
việc hỗ trợ quá trình thực hiện.

Công cụ tài chính trong chính sách khoa học, công nghệ  
và đổi mới hướng cầu

Chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới hướng 
cầu là chính sách nhằm mục đích tăng cường nhu cầu 
để thúc đẩy và lan tỏa đổi mới (Edler, 2007). Về mặt lý 
thuyết, chính sách khoa học và công nghệ hướng cầu 
là sự can thiệp của Nhà nước vào các khâu khác nhau 
của quá trình đổi mới, để có thể khắc phục những 
thất bại thị trường và hệ thống một cách có hiệu quả 
(Edquist, 1999). Chính sách đổi mới hướng cầu thường 
được sử dụng để khuyến khích đổi mới trong các lĩnh 
vực mà xã hội có nhu cầu cao như chăm sóc sức khỏe, 
môi trường. Chính sách này cũng được chú trọng vì 
có thể giúp cải thiện hiệu quả sử dụng ngân sách nhà 
nước thông qua đổi mới. 

Chính sách đổi mới hướng cầu có thể gồm các 
công cụ sau:

- Mua sắm công định hướng đổi mới có thể 
khuyến khích đổi mới ở các DN tư nhân nếu như 
Nhà nước đóng vai trò là người tiêu dùng dẫn đầu 
các công nghệ mới.

- Trợ cấp và các ưu đãi về thuế của Nhà nước đối 
với người sử dụng các sản phẩm mới là kết quả của 
đổi mới.

- Quy định của Nhà nước đối với các thị trường và 
đối với các ngành sản xuất, thông qua đó ảnh hưởng 
đến nhu cầu về đổi mới. 

Trong số các công cụ khác nhau của chính sách 
hướng cầu, mua sắm công định hướng đổi mới được 
coi là công cụ mạnh nhất. Nhà nước đóng vai trò là 
“người tiêu dùng dẫn đầu” để kích thích đổi mới, điều 
phối để tạo ra thị trường trong nước; giảm chi phí ban 
đầu đối với các giải pháp đổi mới và do đó thúc đẩy 
quá trình lan tỏa của đổi mới (von Hippel, 1986; Edquist 
và cộng sự, 2000; Edler và Georghiou, 2007).  
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chức khoa học công nghệ và các cơ quan quản lý kho 
học và công nghệ. Đặc biệt là cung cấp tài chính cho các 
chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ; cho 
các quỹ phát triển khoa học và công nghệ, quỹ đổi mới 
công nghệ quốc gia.

Tài chính nhà nước hỗ trợ cho đổi mới của DN: 
Chức năng của tài chính nhà nước đối với hoạt 
động khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ trong 
trường hợp hỗ trợ này là tài trợ một phần kinh phí 
của các dự án, đề tài nghiên cứu và phát triển của 
các DN. Thông thường các hỗ trợ này không vượt 
quá 50% kinh phí cần thiết cho thực hiện đề tài, dự 
án khoa học và công nghệ. 

Tài chính nhà nước đầu tư hoàn thiện công nghệ 

Chức năng của tài chính nhà nước đầu tư hoàn thiện 
công nghệ là cùng đầu tư với các DN để hoàn thiện 
công nghệ đến khâu thương mại hoá và chia lợi từ đầu 
tư này. Theo cách làm này thì tài chính dành cho hoạt 
động khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ đã 
mang tính kinh doanh. 

Những công cụ tài chính thúc đẩy nghiên cứu  
phát triển và đổi mới sáng tạo

Công cụ tài chính trong chính sách khoa học, công nghệ và 
đổi mới hướng cung 

Các công cụ tài chính này nhằm tăng cường nỗ lực 
của DN trong hoạt động đổi mới thông qua việc giảm 
các chi phí đầu tư. Lý do cơ bản cho việc ban hành các 
chính sách hướng cung nhằm hỗ trợ cho đổi mới của 
DN được đưa ra là những thất bại của thị trường liên 
quan tới thúc đẩy đầu tư cho nghiên cứu phát triển và 
tác động lan tỏa của việc làm này. 

Các công cụ chính sách hướng cung bao gồm: 
- Tài trợ trực tiếp cho các hoạt động nghiên cứu và 

phát triển của DN thông qua tài trợ, hỗ trợ, cho vay ưu 
đãi. Các cách này thường được áp dụng thông qua cạnh 
tranh và các cơ quan cấp vốn của Nhà nước lựa chọn 
dự án tốt nhất. Các công cụ này thường được sử dụng 
nhằm vào các nhóm dự án cụ thể có tiềm năng mang 
lại lợi ích xã hội cao.

- Các ưu đãi về thuế đối với chi tiêu cho nghiên 
cứu và phát triển dưới dạng tín dụng thuế, khấu trừ 
nhanh thiết bị nghiên cứu và phát triển, giảm thuế, 
miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị và đầu vào 
nghiên cứu khác…

- Các chương trình chia sẻ nợ và rủi ro nhằm vào 
mục đích giảm thiểu rủi ro của người cho vay/nhà đầu 
tư, khi tài trợ cho đổi mới của DN thông qua cung cấp 
tài chính cho các dự án đổi mới có tính khả thi, chẳng 
hạn như chương trình bảo lãnh tín dụng.

- Các dịch vụ khuyến khích công nghệ là các dịch 


